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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Bản án số: 02/2021/KDTM - ST 

Ngày 14 tháng 7 năm 2021 
V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Đường. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga và  bà Trần Thị Phượng 

Thư ký phiên toà: Bà Kiều Thị Hằng – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương mại thụ 

lý số 59/2020/KDTM - ST ngày 15 tháng 12 năm 2020 về tranh chấp hợp đồng 

tín dụng theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2021/QĐST- KDTM  ngày 

15 tháng 3 năm 2021 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng; 

địa chỉ: Số 89 đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội do ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo 

pháp luật. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Tuấn Anh – Phó giám đốc 

Trung tâm pháp luật Ngân hàng, SME và cá nhân, VPBank Hội sở; 

Người được ủy quyền lại: Ông Nguyễn Bảo Trung – Cán bộ xử lý nợ; địa 

chỉ: Tầng 7, Tòa Việt Hải, số 78 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành Phố Hà Nội 

(có mặt). 

Bị đơn: Công ty TNHH một thành viên sản xuất cơ khí P ; địa chỉ: Số nhà 

XX, phố Chùa Hà, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do ông 

Nguyễn Văn H – Giám đốc là người đại diện theo pháp luật (vắng mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn H , sinh năm 1992; 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vĩnh Lại, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, 
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tỉnh Vĩnh Phúc; chỗ ở: Số nhà XX, phố chùa Hà, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, 

tỉnh Vĩnh Phúc (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Trong đơn khởi kiện đề ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các lời khai tiếp 

theo ông Nguyễn Bảo Trung người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng trình bày: Ngày 

04/5/2017 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (viết tắt VPBank) và ông 

Nguyễn Văn H người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất cơ khí P  (viết tắt Công ty P ) ký kết Hợp đồng cho vay số 280417 – 

3573995- SME và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ (MINI BIL và SIMPLE) ngày 

04/5/2017. Theo hợp cho vay Ngân hàng cho Công ty Pvay số tiền 495.000.000 

đồng (Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng). Mục đích vay thanh toán tiền hàng 

theo bảng kê mục đích sử dụng vốn ngày 20/4/2017. Thời hạn vay là 36 tháng, 

lãi suất được quy định tại từng văn bản nhận nợ. Để đảm bảo khoản vay ông 

Nguyễn Văn H ký hợp đồng bảo lãnh số 280417- 3573995- 01- SME/HĐBL 

ngày 04/5/2017, ông H bảo lãnh bằng toàn bộ tài sản của mình, bảo lãnh vô điều 

kiện và không hủy ngang cho bên được bảo lãnh trong việc thực hiện toàn bộ 

nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, tiền phạt. Sau khi ký kết hợp đồng 

VPBank đã giải ngân số tiền 495.000.000 đồng cho Công ty P theo phương thức 

chuyển khoản theo các khế ước nhận nợ: 

- Khế ước nhận nợ số 0XX517- 3573995- 01- SME ngày 04/5/2017: Số 

tiền nhận 300.005.223đ, thời hạn vay 36 tháng tính từ ngày 4/5/2017 đến ngày 

04/5/2020, lãi suất cho vay trong hạn 21,9%/ năm. Lãi suất này sẽ được thay đổi 

theo phương thức như sau: Mức lãi suất sẽ được điều chỉnh định kỳ 2 tháng/ lần 

là ngày 4/7/2017. Mức điều chỉnh lãi suất bằng: Lãi suất bán vốn của bên Ngân 

hàng tại thời điểm điều chỉnh (+) biên độ 14%/năm. 

- Khế ước nhận nợ số 300517 – 3573995 – 01- SME ngày 30/5/2017: Số 

tiền nhận nợ 194.994.777đ, thời hạn vay 36 tháng tính từ ngày 30/5/2017 đến 

ngày 30/5/2020, lãi suất cho vay trong hạn 21,9%/ năm. Lãi suất này sẽ được 

thay đổi theo phương thức như sau: Mức lãi suất sẽ được điều chỉnh định kỳ 2 

tháng/ lần, kỳ điều chỉnh đầu tiên là ngày 30/7/2017. Mức điều chỉnh lãi suất 

bằng: Lãi suất bán vốn của bên Ngân hàng tại thời điểm điều chỉnh (+) biên độ 

14%/năm. 

 Quá trình thực hiện hợp đồng vay Công ty P đã trả cho VPBank số tiền là 

255.005.469đ, trong đó tiền gốc là 163.568.632đ, tiền lãi là 91.436.837đ. Kể từ 

ngày 25/5/2018, Công ty Pvi phạm không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi 

cho VPBank. Do đó VPBank đã chuyển số tiền gốc đến hạn sang nợ quá hạn. 

    Nay VPBank đề nghị Tòa án buộc Công ty P phải trả cho VPBank toàn bộ 

tiền gốc và tiền lãi tính đến hết ngày 13/7/2021 là: 729.839.458, trong đó: tiền gốc 
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là 331.431.368đ, tiền lãi trong hạn là 341.907.739, tiền lãi quá hạn là 

56.500.351đ và tiền lãi phát sinh trên nợ gốc chưa trả theo lãi suất của Hợp đồng 

cho vay số 280417 – 3573995- SME và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ (MINI 

BIL và SIMPLE) ngày 04/5/2017, kể từ ngày 14/7/2021 cho đến khi thanh toán 

xong. Nếu Công ty Pkhông trả khoản tiền nêu trên thì ông Nguyễn Văn H có 

nghĩa vụ trả nợ thay Công ty Ptoàn bộ số tiền gốc, tiền lãi, tiền phạt chậm trả và 

các khoản phí phát sinh. 

 Trường hợp Công ty P và ông Nguyễn Văn H không thực hiện hoặc thực 

hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho VPBank, Ngân hàng có quyền yêu 

cầu Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh, kê biên, thu giữ, 

phát mại tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty P và ông 

Nguyễn Văn H để thu hồi khoản nợ vay.  

Bị đơn Công ty TNHH một thành viên sản xuất cơ khí P , do ông Nguyễn 

Văn H là người đại diện theo pháp luật, đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan tại phiên tòa vắng mặt. Quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã triệu 

tập ông Nguyễn Văn H nhiều lần nhưng ông H không đến Tòa án làm việc. Tòa 

án đã đến trụ sở Công ty Pđể làm việc thì Công ty Pkhông còn kinh doanh tại 

địa chỉ này. Xác minh tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên được địa phương 

cung cấp, ông Nguyễn Văn H là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật 

của Công ty Pcó thuê nhà của bà Nguyễn Thị Hưng tại số nhà XX, phố chùa Hà, 

xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên để làm địa chỉ trụ sở của Công ty P . Từ 

tháng 01/2019 ông H đã trả nhà đất trên cho bà Nguyễn Thị Hưng và không còn 

kinh doanh tại số nhà XX, phố chùa Hà, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên 

nữa. Hiện nay Công ty Pchuyển đến địa điểm nào thì địa phương không biết và 

ông H cũng không cư trú tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên. Về các tài sản 

khác của Công ty Pvà của ông Nguyễn Văn H địa phương không nắm được. Xác 

minh tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú của ông Nguyễn Văn H thì ông H và vợ con không cư trú tại xã 

Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, địa phương không biết ông H 

và vợ con ông H đang ở đâu. Tòa án thành phố Vĩnh Yên đã thông báo nhắn tin 

trên đài tiếng nói Việt Nam, báo Công lý và đăng trên cổng thông tin điện tử của 

Tòa án để thông báo cho ông Nguyễn Văn H về Tòa án nhân dân thành phố 

Vĩnh Yên để giải quyết trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa VPBank 

khởi kiện đối với Công ty TNHH một thành viên sản xuất cơ khí P . Xác minh 

tại Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên được cung cấp như sau: Công ty Ptạm 

nghỉ kinh doanh từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020; từ ngày 01/01/2021, 

Công ty Phoạt động trở lại, tính đến ngày 31/5/2021, Công ty P nợ thuế gồm: Lệ 

phí môn bài, tiền phạt VPHC, tiền chậm nộp, tổng cộng là 5.057.742đ. Xác 

minh tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc được cung cấp: Trên hệ thống thông 
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tin quốc gia doanh nghiệp (Công ty TNHH một thành viên sản xuất cơ khí P ) có mã 

số doanh nghiệp 2500548013 vẫn đang hoạt động và Phòng đăng ký kinh doanh 

chưa nhận được bất kỳ hồ sơ nào của doanh nghiệp liên quan đến việc tạm ngừng 

hay giải thể của doanh nghiệp. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên phát biểu quan điểm: 

Việc tuân theo pháp luật của thẩm phán: Trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm 

phán đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa 

Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc 

chấp hành pháp luật của các đương sự trong vụ án: Từ khi thụ lý vụ án cũng như 

tại phiên tòa nguyên đơn chấp hành đúng quy định của pháp luật, bị đơn, không 

chấp hành quy định của pháp luật. 

 Về nội dung: Công ty Pký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Việt 

Nam Thịnh Vượng (viết tắt VPBank) để vay số tiền 495.000.000đ.  Để đảm bảo 

khoản vay ông Nguyễn Văn H đã ký hợp đồng bảo lãnh số 280417- 3573995- 

01- SME/HĐBL ngày 04/5/2017, ông H bảo lãnh bằng toàn bộ tài sản của mình, 

bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho bên được bảo lãnh trong việc 

thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, tiền phạt. Sau khi ký 

hợp đồng tín dụng Ngân hàng đã giải ngân bằng hình thức chuyển khoản số tiền 

495.000.000đ cho Công ty Ptheo các khế ước nhận nợ. Quá trình thực hiện hợp 

đồng tín dụng Công ty P đã trả cho VPBank số tiền là 255.005.469đ, trong đó 

tiền gốc là 163.568.632đ, tiền lãi là 91.436.837đ. Từ ngày 25/5/2018, Công ty 

Pkhông thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi cho VPBank theo các kỳ hạn trả nợ 

cho Ngân hàng. Do đó VPBank yêu cầu Công ty P phải trả số tiền gốc, tiền lãi, 

tiền lãi quá hạn là có cơ sở. Vì vậy buộc Công ty P phải trả cho VPBank tổng số 

tiền tính đến hết ngày 13/7/2021 là 729.839.458, trong đó: Tiền gốc là 

331.431.368đ, tiền lãi trong hạn là 341.907.739, tiền lãi quá hạn là 56.500.351đ 

và tiền lãi phát sinh trên nợ gốc chưa trả theo lãi suất của Hợp đồng cho vay số 

280417 – 3573995- SME và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ (MINI BIL và 

SIMPLE) ngày 04/5/2017, kể từ ngày 14/7/2021 cho đến khi thanh toán xong. 

Nếu Công ty P không trả khoản tiền nêu trên thì ông Nguyễn Văn H có nghĩa vụ 

trả nợ thay cho Công ty P toàn bộ số tiền gốc, tiền lãi, tiền lãi quá hạn và các 

khoản phí phát sinh. Trường hợp Công ty Pvà ông Nguyễn Văn H không thực 

hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho VPBank, Ngân hàng 

có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh, kê 

biên, thu giữ, phát mại tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công 

ty P và ông Nguyễn Văn H để thu hồi khoản nợ vay; về án phí: Công ty P phải chịu 

án phí theo quy định của pháp luật.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:   

[1] Về tố tụng: Ông Nguyễn Văn H là người đại diện theo pháp luật của 

Công ty Pkhông có mặt tại địa chỉ của Công ty số nhà XX, phố chùa Hà, xã 

Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và cũng không cư trú tại nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú là thôn Vĩnh Lại, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Tòa án đã niêm yết công khai thông báo thụ lý, giấy 

triệu tập và các văn bản tố tụng cho ông Nguyễn Văn H theo quy định của pháp 

luật và thông báo nhắn tin trên đài tiếng nói Việt Nam, báo Công Lý và đăng 

trên cổng thông tin điện tử đối với ông Nguyễn Văn H là người đại diện theo 

pháp luật của Công ty Pvà là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để ông H về 

Tòa án thành phố Vĩnh Yên để giải quyết. Tại phiên tòa ông Nguyễn Văn H 

vắng mặt lần 2 nên theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 228 Bộ luật 

tố tụng dân sự Tòa án xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ tục chung. 

[2] Về quan hệ pháp luật trong vụ án là tranh chấp hợp đồng tín dụng.  

[3] Về pháp luật áp dụng: Năm 2020 các đương sự xảy ra tranh chấp nên 

pháp luật áp dụng là Bộ luật dân sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Nghị quyết 326 của Ủy ban thường 

vụ quốc hội quy định về án phí lệ phí Tòa án. 

[4] Về nội dung: Công ty P do ông Nguyễn Văn H là Giám đốc có ký kết 

hợp đồng vay tiền với VPBank, mục đích để thanh toán tiền hàng theo bảng kê 

sử dụng vốn ngày. Để đảm bảo khoản vay của Công ty P ông Nguyễn Văn H ký 

hợp đồng bảo lãnh bằng toàn bộ tài sản của mình, bảo lãnh vô điều kiện và 

không hủy ngang cho bên được bảo lãnh trong việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ 

trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, tiền phạt, theo hợp đồng bảo lãnh số 280417- 

3573995- 01- SME/HĐBL ngày 04/5/2017. Sau khi ký kết hợp vay tiền, 

VPBank đã giải ngân cho Công ty Psố tiền là 495.000.000 bằng hình thức 

chuyển khoản (theo Khế ước nhận nợ số 0XX517- 3573995- 01- SME ngày 

04/5/2017, số tiền là 300.005.223đ và Khế ước nhận nợ số 300517 – 3573995 – 

01- SME ngày 30/5/2017, số tiền là 194.994.777đ). Hợp đồng vay tiền giữa 

VPBank với Công ty P và hợp đồng bảo lãnh cho việc vay tiền đã được hai bên 

tiến hành ký kết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, các hợp đồng 

trên là hợp pháp để các bên thực hiện. Quá trình thực hiện hợp đồng vay Công 

ty P đã trả cho VPBank tổng số tiền là 255.005.469đ, trong đó tiền gốc là 

163.568.632đ, tiền lãi là 91.436.837đ. Từ ngày 25/5/2018, Công ty Pvi phạm 

không thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi cho VPBank theo các kỳ hạn đã cam 

kết nên VPBank đã chuyển số tiền gốc đến hạn sang nợ quá hạn. Nay VPBank 

đề nghị Tòa án buộc Công ty P phải trả cho VPBank toàn bộ tiền gốc và tiền lãi 

tính đến hết ngày 13/7/2021 là: 729.839.458, trong đó: Tiền gốc là 331.431.368đ, 
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tiền lãi trong hạn là 341.907.739, tiền lãi quá hạn là 56.500.351đ   và tiền lãi 

phát sinh trên nợ gốc chưa trả theo lãi suất của Hợp đồng cho vay số 280417 – 

3573995- SME và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ (MINI BIL và SIMPLE) ngày 

04/5/2017, kể từ ngày 14/7/2021 cho đến khi thanh toán xong  là phù hợp, có 

căn cứ được Hội đồng xét xử chấp nhận.   

[5] Đối với hợp đồng bảo lãnh ông Nguyễn Văn H ký kết với VPBank để 

đảm bảo cho khoản vay của Công ty P , ông H cam kết dùng toàn bộ tài sản của 

mình, bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho bên được bảo lãnh trong 

việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, tiền phạt của 

Công ty P . Tuy nhiên trong hợp đồng bảo lãnh không xác định rõ những tài sản 

ông H bảo lãnh cho Công ty P là những tài sản gì. Hiện nay ông H không có mặt 

tại địa chỉ của Công ty và cũng không có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú, nên không xác định được các tài sản bảo lãnh của ông H cho Công ty P là 

những tài sản gì. Trường hợp Công ty Pkhông trả được khoản tiền nêu trên cho 

Ngân hàng thì ông Nguyễn Văn H có nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty Ptoàn bộ 

số tiền gốc, tiền lãi, tiền lãi quá hạn và các khoản phí phát sinh cho đến khi tất toán 

khoản vay. 

 Trường hợp nếu Công ty Pvà ông Nguyễn Văn H không thực hiện nghĩa 

vụ thanh toán nợ cho VPBank thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan Thi 

hành án có thẩm quyền tiến hành xác minh, kê biên, thu giữ, phát mại tài sản 

thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty Pvà ông Nguyễn Văn H để 

thu hồi khoản nợ vay.  

[6] Về chi phí thông báo nhắn tin: Do ông Nguyễn Văn H là người đại 

diện theo pháp luật của Công ty P không có mặt tại nơi có trụ sở và cũng không 

có mặt nơi có hộ khẩu thường trú. Nguyên đơn có đơn đề nghị Tòa án đi thông 

báo nhắn tin trên đài tiếng nói Việt Nam và báo Công Lý cho ông Nguyễn Văn 

H để ông H về Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên giải quyết. Lệ phí thông 

báo nhắn tin trên đài tiếng nói Việt Nam là 1.500.000đ, lệ phí thông báo nhắn tin 

trên báo công lý là 3.000.000đ. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 

nguyên đơn là người yêu cầu Tòa án đi thông báo nhắn tin phải chịu toàn bộ các 

chi phí này. 

[7] Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty P phải chịu án phí 

theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh 

Vượng không phải chịu án phí được trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Yên tại phiên 

tòa là có căn cứ được Hội đồng xét xử xem xét khi quyết định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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C¨n cø vµo Điều 335, 336, 342, 351, 463, 466 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Điều 30, 147, điểm b khoản 2 

Điều 227, Điều 228 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số   

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Việt Nam Thịnh Vượng. Buộc Công ty TNHH một thành viên sản xuất cơ khí P  

phải thanh toán cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 

tổng số tiền tính đến hết ngày 13/7/2021 là: 729.839.458, trong đó: tiền gốc là 

331.431.368đ, tiền lãi trong hạn là 341.907.739, tiền lãi quá hạn là 56.500.351đ  

và tiền lãi phát sinh trên nợ gốc chưa trả theo lãi suất của Hợp đồng cho vay số 

280417 – 3573995- SME và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ (MINI BIL và 

SIMPLE) ngày 04/5/2017, kể từ ngày 14/7/2021 cho đến khi thanh toán xong.  

Kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật nếu Công ty TNHH một thành 

viên sản xuất cơ khí P  không thanh toán khoản tiền nêu trên cho VPBank thì 

ông Nguyễn Văn H có nghĩa vụ trả nợ thay cho Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất cơ khí P  toàn bộ số tiền gốc, tiền lãi, tiền lãi quá hạn tiền lãi phát sinh 

trên nợ gốc chưa trả theo lãi suất của Hợp đồng cho vay số 280417 – 3573995- 

SME và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ (MINI BIL và SIMPLE) ngày 04/5/2017, 

kể từ ngày 14/7/2021 cho đến khi thanh toán xong.  

 Trường hợp Công ty Pvà ông Nguyễn Văn H không thực hiện nghĩa vụ 

thanh toán nợ cho VPBank, Ngân hàng có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án 

có thẩm quyền tiến hành xác minh, kê biên, thu giữ, phát mại tài sản thuộc 

quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty Pvà ông Nguyễn Văn H để thu hồi 

khoản nợ vay. 

2. Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng phải chịu lệ 

phí về việc thông báo nhắn tin trên đài tiếng nói Việt Nam là 1.500.000đ và lệ 

phí thông báo nhắn tin trên báo Công Lý là 3.000.000đ, tổng cộng là 4.500.000đ 

(xác nhận Ngân hàng đã nộp đủ lệ phí). 

3. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty TNHH một thành 

viên sản xuất cơ khí P  phải nộp số tiền 33.193.578đ làm tròn 33.193.000đ (Ba 

mươi ba triệu một trăm chín mươi ba nghìn đồng).    

Trả lại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 10.470.000đ 

(Mười triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) theo biên lai tạm ứng án phí Ngân 

hàng đã nộp số AA/2017/0007284 ngày 14/12/2020 của Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
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án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 6, điều 7, 7a, 

7b và điều 9 Luật thi hành án dân sự và luật sửa đổi một số điều của Luật thi 

hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Đương sự vắng mặt có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được niêm yết. 
Nơi nhận: 

- VKSND TP Vĩnh Yên; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Chi cục THA dân sự TP Vĩnh Yên; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS,VP. 

 

 

 

 

 

 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

                           Nguyễn Thị Đường 
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  toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè vinh         céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

            tØnh nghÖ an                                    §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
                                                                                                   --------oOo--------- 

Biªn b¶n nghÞ ¸n 

Toµ ¸n nh©n d©n thµnh phè Vinh 
 

Víi Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: «ng   

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: «ng  
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                                       Bµ                   
C¨n cø vµo §iÒu 236 cña Bé luËt tè tông d©n sù; 
Vµo håi ... giê ... phót; ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2013, t¹i phßng nghÞ ¸n, 

Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm ®· tiÕn hµnh nghÞ ¸n ®èi víi vô ¸n d©n sù gi÷a : 
Nguyên đơn:Ngân hàng  TMCP Công thương Việt Nam 

Địa chỉ: Số 108 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Hà Nội 
Đại diện theo pháp luật: ông Phạm Huy Hùng – chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Đại diện theo uỷ quyền: ông Nguyễn Chiến Thắng  
Chức vụ: Chức vụ Phó giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.  
Theo văn bản uỷ quyền số 227/UQ-HĐQT-NHCT18 ngày 01/03/2012 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. 
Địa chỉ chi nhánh: Số 9, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 

BÞ ®¬n: C«ng ty Cæ phÇn nhùa cao cÊp MiÒn Trung 

§Þa chØ: KM7, quèc lé 1A, xãm 15, x· Nghi Kim, thµnh phè Vinh, tØnh 
NghÖ An 

Ngêi ®¹i diÖn: ¤ng Ph¹m ViÕt T¹o - Chñ tÞch H§QT - Gi¸m ®èc c«ng 
ty 

Ngêi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan: 
1, ¤ng Ph¹m ViÕt T¹o 

Tró t¹i: xãm 15, x· Nghi Kim, thµnh phè Vinh, tØnh NghÖ An 

2, Bµ Hoµng ThÞ Hµ 

Tró t¹i: xãm 15, x· Nghi Kim, thµnh phè Vinh, tØnh NghÖ An 

 3, ChÞ Ph¹m ThÞ Thu Trang 

Tró t¹i: xãm 15, x· Nghi Kim, thµnh phè Vinh, tØnh NghÖ An 

 4, Anh Ph¹m ThÕ Toµn 

Tró t¹i: xãm 15, x· Nghi Kim, thµnh phè Vinh, tØnh NghÖ An 

 C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, trªn 
c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøng cø, ý kiÕn cña nh÷ng ngêi tham gia 
tè tông t¹i phiªn toµ, ý kiÕn kiÓm s¸t viªn; Héi ®ång xÐt xö th¶o luËn vÒ 
nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt trong vô ¸n nh sau: 

I. VÒ ®iÒu luËt ¸p dông: ®iÒu 195, 199, 202, kho¶n 1 ®iÒu 29, 131 
BLTTDS; c¸c ®iÒu 355, 741, 473, 474, 476 BLDS; c¸c ®iÒu 91, 95, 98 LuËt 
c¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 2011; Nghịđịnh 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 
của Chính phủ về giao dịch bảo đảm; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án 
                                                                                        

- KÕt qu¶ biÓu quyÕt 3/3 

 II. PhÇn quyÕt ®Þnh b¶n ¸n   
Xử: Buéc C«ng ty cæ phÇn nhùa cao cÊp MiÒn Trung ph¶i thanh to¸n 

nî cho Ng©n hµng TMCP C«ng Th¬ng ViÖt Nam - chi nh¸nh NghÖAn sè tiÒn: 
3.512.031.638 ®ång (ba tû, n¨m tr¨m mêi hai triÖu, kh«ng tr¨m ba m¬i mèt 
ngµn, s¸u tr¨m ba t¸m ®ång), trong ®ã:  

- Tiền gốc: 2.XX0.000.000 ®ång; 
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- Tiền lãi trong hạn: 763.929.997 ®ång; 
- Tiền lãi quá hạn:    164.812.638 đồng 

NÕu C«ng ty cæ phÇn nhùa cao cÊp MiÒn Trung kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ 
nî hoÆc tr¶ nî kh«ng ®ñ th× xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay cña hé gia ®×nh 
«ng Ph¹m ViÕt T¹o (gåm «ng Ph¹m ViÕt T¹o, vî lµ bµ Hoµng ThÞ Hµ vµ c¸c 
con lµ chÞ Ph¹m ThÞ Thu Trang, anh Ph¹m ThÕ Toµn) ®Ó tr¶ nî cho Ng©n 
hµng, gåm:  
 Toàn bộ giá trị của QSD đất (thửa đất số 25; tờ bản đồ 01) tại xóm 15, 
xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số AC 677095 do UBND Huyện Nghi Lộc (nay là thành phố Vinh) 
cấp ngày 04/07/2005 vào vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
03388NCN mang tên Hộ ông Phạm Viết Tạo.Diện tích: 120 m2 (Bằng chữ: 
Một trăm hai mươi mét vuông) theo hợp đồng thế chấp số 01.VT.HĐTC ngày 
14/03/2011. 
 Toàn bộ giá trị của QSD đất (thửa đất số 25; tờ bản đồ 01) tại xóm 15, 
xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số AC 677097 do UBND Huyện Nghi Lộc (nay là thành phố Vinh) 
cấp ngày 04/07/2005 vào vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
03387 NCN  mang tên Hộ ông Phạm Viết Tạo.Diện tích: 120 m2 (Bằng chữ: 
Một trăm hai mươi mét vuông) theo hợp đồng thế chấp số 02.VT.HĐTC ngày 
14/03/2011. 
 Toàn bộ giá trị của QSD đất (thửa đất số 25; tờ bản đồ 01) tại xóm 15, 
xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số AC 677098 do UBND Huyện Nghi Lộc (nay là thành phố Vinh) 
cấp ngày 04/07/2005 vào vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
03390 NCN  mang tên Hộ ông Phạm Viết Tạo.Diện tích: 120 m2 (Bằng chữ: 
Một trăm hai mươi mét vuông) theo hợp đồng thế chấp số 03.VT.HĐTC ngày 
09/05/2011. 
 Toàn bộ giá trị của QSD đất (thửa đất số 25; tờ bản đồ 01) tại xóm 15, 
xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số AC 677099 do UBND Huyện Nghi Lộc (nay là thành phố Vinh) 
cấp ngày 04/07/2005 vào vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
03392 NCN mang tên Hộ ông Phạm Viết Tạo.Diện tích: 120 m2 (Bằng chữ: 
Một trăm hai mươi mét vuông) theo hợp đồng thế chấp số 04.VT.HĐTC ngày 
09/05/2011. 

Sau khi tr¶ xong sè tiÒn trªn ®©y, Ng©n hµng TMCP C«ng Th¬ng ViÖt 
Nam - chi nh¸nh NghÖ An ph¶i tr¶ l¹i cho hé gia ®×nh «ng Ph¹m ViÕt T¹o 
giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 

Vềán phí: Buéc C«ng ty cæ phÇn nhùa cao cÊp MiÒn Trung ph¶i chÞu 
102.2XX.635 ®ång (mét tr¨m linh hai triÖu, hai tr¨m bèn m¬i ngµn, s¸u tr¨m 
ba l¨m ®ång) tiÒn ¸n phÝ KDTM-ST.  

Tr¶ l¹i cho Ng©n hµng TMCP C«ng Th¬ng ViÖt Nam - chi nh¸nh NghÖ 
An sè tiÒn t¹m øng ¸n phÝ 45.000.000 ®ång (bèn m¬i triÖu ®ång) ®· nép t¹i 
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Chi côc thi hµnh ¸n d©n sù thµnh phè Vinh theo biªn lai thu t¹m øng ¸n phÝ, lÖ 
phÝ Toµ ¸n sè 0000167 ngµy 29/01/2013. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi hành án phải chịu 
lãi suất theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với 
thời gian và số tiền chậm thi hành án. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 
Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 
hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, 
tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 6, 
điều 7 và điều 9 Luật thi hành án dân sự;  

Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi 
hành án dân sự. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các đương sự có mặt có quyền 
kháng cáo bản án, đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án 
                                                                                   

- KÕt qu¶ biÓu quyÕt:3/3 
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